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DANH SÁCH
Đề nghị chi chăm lo cho người lao động đang làm việc tại đơn vị có hoàn cảnh khó khăn 
nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025
(Theo Công văn số…., ngày ….tháng…. năm 2024.)

	STT
	Họ và tên NLĐ
	Năm sinh
	Số CCCD
	Chức vụ
	Đối tượng đề nghị chăm lo/Hoàn cảnh gia đình
	Thông tin số tài khoản của NLĐ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Tên tài khoản
	Số tài khoản
	Tại ngân hàng – Chi nhánh
	

	
	Ví dụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hoàng Thị B
	
	1995

	0123456789
	Nhân viên
	Lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi
	HOANG THI B
	12300002122
	Vietinbank – CN 10
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Mẫu đơn vị không có CĐCS
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BẢNG ĐỐI CHIẾU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN TẠM GIỮ CỦA ĐƠN VỊ 
CHƯA THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

	Thời gian
	Số 2% KPCĐ đã nộp
	Tỷ lệ phân phối
	Số kinh phí tạm giữ
	Chi
	Tồn
	Chi chú

	Năm 2020
	25.000.000
	70%
	15.700.000
	0
	15.700.000
	

	Năm 2021
	10.000.000
	71%
	7.100.000
	0
	22.800.000
	

	…
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